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1 28214600187  Nguyễn Văn  Đạt 24/03/2004 Quảng Nam 31CBN1

2 28218001389  Phạm Quốc  Đạt 05/06/2004 Nha Trang 31CBN1

3 27203102449  Lê Ngọc Châu  Hân 06/10/2003 Đà Nẵng 31CBN1

4 26217239719  Đặng Công Nhân  Hòa 09/02/2002 Đà Nẵng 31CBN1

5 27211325234  Phạm Tiến  Huy 09/10/2003 Khánh Hòa 31CBN1

6 28204604833  Phạm Thị Thúy  Huyền 09/08/2004 Hà Nam 31CBN1

7 27213149427  Nguyễn Thiện  Luân 16/09/2003 Đà Nẵng 31CBN1

8 27212537868  Nguyễn Nhật  Minh 04/06/2003 Quảng Bình 31CBN1

9 28206246705  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 19/04/2004 Đà Nẵng 31CBN1 K đc dự thi

10 27213153317  Nguyễn Nữ Ny  Ny 15/09/2003 Đắk Lắk 31CBN1

11 27212221107  Nguyễn Ngọc  Quý 18/02/2003
Thừa Thiên

Huế
31CBN1

12 27202601493  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 25/05/2003 Quảng Nam 31CBN1

13 27211344961  Nguyễn Minh  Dũ 29/10/2003 Phú Yên 30CSC9 Thi ghép

14 27202102926  Đặng Thị Ngọc  Sáng 17/03/2003 Đà Nẵng 30SBN8 Thi ghép

15 27212146065  Phan An  Thuy 30/01/2002 Quảng Ngãi 30SBN9 Thi ghép

16 27202641396  Trương Hải Yến  Nhi 22/05/2003 Đà Nẵng 30TBN16 Thi ghép

17 28204653532  Kiều Thị Mỷ  Nhung 11/06/2004 Quảng Ngãi 30TBN16 Thi ghép

18 27202100575  Võ Thị Thảo  Vy 07/07/2003 Quảng Nam 30TBN16 Thi ghép

19 27202200206  Nguyễn Thị Kim  Huệ 10/10/2003 Quảng Nam 30THT16 Thi ghép

20 27218724961  Mai Đông  Sun 01/09/2003 Phú Yên 30THT17 Thi ghép

21 27217100262  Huỳnh Đức  Quý 06/06/2003 Quảng Nam 30TSC12 Thi ghép

22 27203128034  Huỳnh Hồ Mỹ  Tâm 29/11/2002 Quảng Nam 30TSC12 Thi ghép

23 28208200981  Trần Thị Anh  Thư 31/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC13 Thi ghép
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1 27202202987  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 10/07/2003 Đắk Lắk 31CBN1

2 27216729115  Nguyễn Chí  Thanh 11/07/2003 Quảng Bình 31CBN1

3 28206354527  Mai Thị Thanh  Thanh 22/10/2004 Đà Nẵng 31CBN1

4 27202141488  Hồ Thị Thu  Thảo 26/09/2003 Đắk Lắk 31CBN1

5 28204601089  Đỗ Hoàng Phương  Thảo 14/02/2004 Quảng Bình 31CBN1

6 28204602005  Lê Thị Thanh  Thảo 22/10/2004 Quảng Nam 31CBN1 K đc dự thi

7 27218731799  Nguyễn Quang  Thiệu 12/10/2003 Quảng Trị 31CBN1

8 28204544325  Nguyễn Anh  Thơ 28/05/2004 Quảng Nam 31CBN1

9 27212201379  Trần Văn  Tín 04/02/2003
Thừa Thiên

Huế
31CBN1

10 28204637316  Lương Thị Xuân  Trang 02/09/2004 Quảng Nam 31CBN1

11 27202242551  Võ Thị Tú  Trinh 09/05/2003 Bình Thuận 31CBN1

12 27212241582  Nguyễn Thành  Trung 02/06/2003 Quảng Ngãi 31CBN1

13 28204553660  Nguyễn Thị Thúy  Uyên 08/04/2004
Thừa Thiên

Huế
31CBN1

14 28218202539  Phạm Quốc  Bảo 29/08/2004 Quảng Nam 31CHT1

15 28207100830  Phạm Ngọc Hoàng  Châu 11/04/2004 Gia Lai 31CHT1

16 28205200864  Võ Thị Hoàng  Diệu 15/11/2003 Đắk Lắk 31CHT1

17 26211727354  Nguyễn Hoàng  Đức 22/06/2002 Quảng Nam 31CHT1

18 27202939324  Trần Thị Thanh  Dung 10/07/2003 Quảng Nam 31CHT1

19 28218103453  Nguyễn Việt  Dũng 26/06/2004 Phú Thọ 31CHT1

20 26202126852  Đỗ Thị Thùy  Dương 23/09/2002 Đà Nẵng 31CHT1

21 27203149177  Nguyễn Thị  Hậu 19/12/2003 Quảng Ngãi 31CHT1

22 27212239644  Trương Gia  Hiếu 05/04/2003 Gia Lai 31CHT1 K đc dự thi

23 26211735791  Võ Đình Minh  Hoàng 16/10/2002 Quảng Nam 31CHT1

24 27203800629  Trần Thị Phương  Linh 28/05/2000 Quảng Bình 31CHT1

25 28205253316  Ma Thị  Linh 29/06/2004 Đắk Lắk 31CHT1

26 27203343834  Nguyễn Thị Ngọc  Loan 05/11/2003 Đà Nẵng 31CHT1
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27 28204502552  Nguyễn Thúy  Ly 15/06/2004 Bình Định 31CHT1

28 27213102504  Phạm Hồng  Phúc 19/08/2003 Đà Nẵng 31CHT1
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1 26207131837  Nguyễn Thị Minh  Phương 24/04/2002 Đà Nẵng 31CHT1

2 28204350921  Lê Nguyên Thu  Phương 13/01/2004 Quảng Nam 31CHT1

3 27207240182  Đào Thị Xuân  Quỳnh 15/12/2003 Quảng Trị 31CHT1

4 27212202275  Nguyễn Quang  Sơn 27/07/2003 Quảng Nam 31CHT1

5 28218105857  Nguyễn Toàn  Thắng 16/09/2004 Quảng Nam 31CHT1

6 28204352721  Huỳnh Thị  Thảo 09/03/2004 Quảng Ngãi 31CHT1

7 28207303265  Lê Thị Thu  Thảo 28/01/2004 Quảng Bình 31CHT1

8 28215202199  Nguyễn Ngọc  Thịnh 15/02/2003 Quảng Nam 31CHT1

9 28216206551  Nguyễn Văn  Thuật 10/03/2004 Quảng Trị 31CHT1

10 27203301091  Lê Thị Hoài  Thương 14/01/2003 Quảng Nam 31CHT1

11 28206701000  Ngô Phan Hồng  Trà 18/07/2004 Quảng Nam 31CHT1

12 27203942076  Văn Thị Thu  Uyên 24/08/2003 Quảng Nam 31CHT1

13 28204504865  Nguyễn Thảo  Vân 05/06/2004 Bình Định 31CHT1

14 28204605877  Vũ Thị Thanh  Vân 12/05/2004 Quảng Nam 31CHT1

15 28206545707  Mai Trần Thanh  Tâm 23/03/2004 Quảng Nam 31CSC1

16 28204604271  Hứa Ngọc Tường  Vi 07/01/2004 Quảng Nam 31CSC1

17 28206505681  Trần Thị Thúy  Vy 07/09/2004 Quảng Ngãi 31CSC1

18 28205253363  Huỳnh Thị Nguyễn  Trang 25/02/2004 Đà Nẵng 31TBN1

19 28206537764  Phan Thị Mỹ  Châu 03/01/2004 Quảng Trị 31THT2

20 28206504320  Dương Thị Thùy  Giang 23/02/2004 Hà Tĩnh 31THT2

21 28208121845  Nguyễn Thị Thảo  Hân 10/11/2004 Hà Tĩnh 31THT2

22 28206250889  Đỗ Thị Diệu  Hiền 05/05/2003 Quảng Nam 31THT2

23 28206506888  Nguyễn Thị Mai  Hương 18/04/2004 Nghệ An 31THT2

24 28206553537  H Mỹ Tâm  Mlô 06/06/2004 Đắk Lắk 31THT2

25 28208101241  Nguyễn Thị  Diệu 28/04/2004 Gia Lai 31TSC2

26 28218101129  Lữ Trung  Thành 08/02/2004 Đắk Lắk 31TSC2
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27 28206504793  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 26/10/2004 Gia Lai 31TYC1

28 28206503430  Vũ Thị Anh  Thư 04/02/1999 Hải Dương 31TYC2
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